
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH THÁI BÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /2024/QĐ-ƯBND Thái Bĩnh, ngày oétháng 02 năm 2024

QUYÉT ĐỊNH
Ban hành Quỵ định một số nội dung về nâng bậc lương trưóc thời hạn do lập
thành tích xuất sắc trong thực hiện nhỉệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên
chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý của ủy ban nhân dân tỉnh

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chỉnh quyền địa phương ngày 19 thảng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đỗi, bể sung một sể điều của Luật Tẻ chức chính phủ và

Tổ chức chính quyển địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành vãn bản quy phạm pháp ỉuật ngấy 22 tháng 6 năm 2015]
Căn cứ Luật sửa đổi, bể sung một sổ điều của Luật Ban hành vãn bản quy phạm

pháp luật ngày 18 thảng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 thảng I ỉ nơm 2008; Luật sửa đoỉ, hỗ

sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng ỉ 1
năm 2019;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng 2022 ngày 15 tháng 6 năm 2022;
Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính

phủ về chế độ tiền lương đối với cản bộ, công chức, viên chức và ỉực lượng vũ trang;
Căn cứ Nghị định số ỉ 7/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2013 sửa đổi, bổ sung

một số điều của Nghị định sổ 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính
phủ về chế độ tiền ỉương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực ỉượng vũ trang;

Căn cứ Nghị định sổ 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính
phủ quy định ve tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ'CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính
phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Nghị định sỗ ỉ ll/2022/NĐ-CP ngày 30 thảng 12 năm 2022 của Chinh
phủ về hợp đồng đối với một số công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự
nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ
quy định về cán bộ, công chức, cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cắp
xã, thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Nghị định sỗ 85/2023/NĐ-CP ngày 07 thảng 12 năm 2023 của Chỉnh
phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định sỗ ỈỈ5/2020/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 08/20ỉ3/TT'BNV ngày 3 ỉ thảng 7 năm 20ỉ3 của Bộ trưởng
Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc
lương trước thời hạn đối với cản bộ, công chức, viên chức và người ỉao động;



Cân cứ Thông tư số 03/202ƯTT-BNV ngày 29 thảng 6 năm 2021 của Bộ trưởng
Bộ Nộỉ vụ sửa đôi, bô sung chê độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc ỉương
trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm nỉên vượt khung đoi vơỉ cán bộ cong cĩiuv
viên chức và người ỉao động;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại các văn bản: số 2816/Trr-SNVngày 29
tháng 11 năm 2023; số 286/BC-SNVngày 29 tháng 01 năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định một số nội dung về nâng
bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện niiiệm vụ đối VOT
can bọ, công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản ly của ủv
ban nhân dân tỉnh Thái Bình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể tìr ngày 20 tìiáng 02 năm 2024.
Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tinh, Giám đốc Sờ Nội vụ Thủ

trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ủy ban nhân dân tỉiA-
Chủ tịch ủỵ ban nhân dân huyện, thành pho; Chủ tịch ủy ban nhân dân xã, phưOTg
thị tran; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chiu trách nhiêm thi
hành Quyêt định này./vT^^

Nơỉ nhận:
■ Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp-
■ Vụ Pháp chế, Bộ Nội vụ;
■ Thường trực Tỉnh ủy;
■ Chủ tịch, các PCT HĐND tỉnh;
■ Chủ tịch, các PCT ƯBND tỉnh;
■ LĐ VP UBND tỉnh;
Như Điều 3;
Cổng Thông tin điện tử tĩnh;
Công báo tĩnh Thái Bình;
Lưu: VT, NCKS.^

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Khắc Thận



ỦY BAN
TỈNH T

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ĐỊNH
Một số nội dung về nâng bậc lương trưó'c thời han do lâp thành tích xuất

săc trong thực hiện nhiệm vụ đối vói cán bộ, công chửc, viên chức và người lao
động thuộc thẩm quyền quản lý của ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình

{Kèm theo Quyết định sể 0^ /2024/QĐ~ƯBND ngày 0(;ĩtháng 02 năm 2024
của ủy ban nhân dân tỉnh Thải Bình)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1, Phạm vi điều chỉnh
Quy định này quy định về nguyên tắc, chế độ, cấp độ thành tích, danh hiệu, thứ

tự ưu tiên, xét nâng bậc lương, trách nhiệm xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với
cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý của ủy ban
nhân dân tĩnh Thái Bình.

Điều 2, Đối tưọng áp dụng
1. Cán bộ, công chức, viên chức xếp lương theo bảng lương chuyên gia cao cấp,

các bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ làm việc tại các cơ quan,
tổ chức hành chính và trong các đơn vị sự nghiệp công lập, bao gồm:

a) Cán bộ trong các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện thuộc diện
xêp lương theo ngạch, bậc công chức hành chính quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3
Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ
tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ ừang (sau đây goi tắt
là Nghị đĩnh số 204/2004/r©-CP);

b) Công chức, viên chức trong các cơ quan, tồ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp
công lập xêp lưo*ng theo bảng lương chuyên gia cao cấp, bảng lương chuyên môn,
nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ;

c) Cán bộ, công chức cấp xã quy định tại khoản 1, Điều 2, Nghị định số
33/2023/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công
chức câp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ờ thôn, tổ dân phố.

2. Những người làm việc theo chế độ họp đồng lao động trong cơ quan, tổ chức
hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập có thỏa thuận trong họp đồng lao động xếp
lương tíieo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ được cấp có thẩm quyền
giao, trong danh sách trà lương của cơ quan, đơn vị.

3. Những người xếp lương theo bảng lương do Nhà nước quy đinh ứiuộc chỉ tiêu
biên chế được ngân sách nhà nước cấp kinh phí ừong các Hội có tính chất đặc thù quy
định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 cùa Chính phủ quy



định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg ngày 01
tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định hội có tính chất đặc thù.

Điều 3. Nguyên tắc thực hiện nâng bậc lương trước thòi hạn
1. Việc xem xét, quyết định nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất

săc trong thực hiện nhiệm vụ phải bảo đảm công bằng, dân chủ, công khai, đúng quy
đmh của pháp luật.

^ 2. Người được xem xét nâng bậc lương trước thời hạn phải đảm bảo tiêu chuẩn
và cấp độ về lập thành tích xuất sắc theo quy định.

3. Những quy định về việc nâng bậc lương ừước thời hạn không quy định tại
Quy định này thì thực hiện theo quy định tại Thong tư số 08/2Òl3/TT-BĨ^ ngày 31
tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày
29 tháng 6 nãm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Chưong II
QUY ĐỊNH CỤ THẺ

Điều 4, Chế độ nâng bậc lưoTig trước thòi hạn
1. Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc ừong thực

hiện nhiệm vụ thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 08/2013/TT-
BNỴ ngày 31 thái^ 7 nãm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và khoản 6 Điều 1 Thông
tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

2. Đối với Thủ trường các sờ, ban, ngành; ủy ban nhân dân huyện, thành phố,
đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc ủy ban nhân dân tỉnh; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch
Uy ban nhân dân xã, phường, thị trấn khi xem xét nâng bậc lương tmớc thời hạn do
lập thành tích xuất sắc trong ứiực hiện nhiệm vụ theo Quy định này và cấp độ thành
tích chung theo quy định. Không xét nâng bậc lương trước thời hạn trong thời gian
giữ bậc lương hiện hưởng đối với Thủ trưởng các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân
huyện, thành phố, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc ủy ban nhân dân tĩnh; Bí thư
Đảng ủy, Chủ tịch ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn để đơn vị xảy ra mọt trong
các ừường hợp:

a) Cơ quan, đơn vị có cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vi phạm
pháp luật bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

b) Cơ quan, đon vỊ có cán bộ, công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật bằng hình
thức cách chức.

3. Khi xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với trưởng các phòng, ban, chi cục
thuộc sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân huyện, thành phố, đơn vị sự nghiệp thuộc ủy
ban nhân dân tỉnh; trưởng các khoa, phòng, ban, trung tâm, đơn vị thuộc tồ chức hành
chính và đơn vị sự nghiệp thuộc các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân huyện, thành



phố, trong thời gian giữ bậc lưooig hiện hưởng thì tập thể đơn vị phải có ít nhất 02 năm
đạt danh hiệu "Hoàn thành tốt nhiệm vụ" trờ lên.

Điều 5. Cấp độ thành tích để xét nâng bậc lương trưóc thời hạn
1. Xét nâng bậc lương trước thời hạn 12 tháng đối với cán bộ, công chức, viên

chức và người lao động đạt một trong các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng,
thành tích sau:

a) Huân chương các loại theo quy định ừong Luật Thi đua, Khen thưởng;

b) Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;
c) Các danh hiệu vinh dự Nhà nước: Anh hùng Lao động; Nhà giáo Nhân dân;

Nhà giáo ưu tú; Thầy thuốc Nhân dân; Thầy thuốc ưu tú; Nghệ sĩ Nhân dân; Nghệ sĩ
ưu tú; Nghệ nhân Nhân dân; Nghệ nhân ưu tú;

d) Giải thưởng Hồ Chí Minh; Giải thưởng nhà nước;
đ) Danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc;
e) Huy chương (vàng, bạc, đồng) tại các giải Quốc tế, Châu lục, khu vực Đông

Nam Á;
g) Huy chương (vàng, bạc, đồng) hoặc các giải (giải đặc biệt, giải nhất, giải nhì,

giải ba) tại các cuộc thi, Hội diễn cấp quốc gia).
2. Xét nâng bậc lương trước thời hạn 09 tháng đối với cán bộ, công chức, viên

chức và người lao động đạt một ừong các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng,
thành tích sau:

a) Giáo viên, Huấn luyện viên, Đạo diễn trực tiếp bồi dưỡng các cá nhân đạt
thành tích được quy định tại điểm e, điểm g khoản 1 Điều 4 Quy địnli này;

b) Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh;
c) Bằng lchen của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh có 02 lần liên tục được tặng

danh hiệu "Chiến sĩ ứii đua cơ sở" hoặc có liên tục từ 02 năm trở lên được công nhận
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

3. Xét nâng bậc lương trước thời hạn 06 tháng đối với cán bộ, công chức, viên
chức và người lao động đạt một trong các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng,
thành tích sau:

a) Bằng khen của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh với thành tích đột xuất hoặc
khen thưởng phong trào thi đua.

b) Bằng Iđien của bộ, ban, ngành Trung ương;
c) Danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở.
Điều 6. Thứ tự U'U tiên trong xét nâng bậc lương trước thòi hạn
1. Trường họp trong một lần xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích

xuất sắc, số người đủ tiêu chuẩn nâng bậc lương nhiều hơn tỷ lệ quy định ứiì ưu tiên
3



xét những người có cấp độ thành tích được nâng bậc lương ừước thời hạn 12 tháng,
sau đó mới xét đến người có cấp độ thành tích được nâng bậc lương trước thời hạn 9
tháng và cuối cùng là 6 tháng.

2. Trường họp ừong cùng một cấp độ thành tích để xét nâng bậc lương trước
thời hạn có từ 02 người lên đủ tiêu chuẩn, điều kiện thì việc xét nâng bậc lương
trước thời hạn ở chỉ tiêu cuôi cùng được thực hiện theo thứ tự ưu tiên, trường hợp xét
thứ tự ưu tiên vẫn không xác định được thì do người đứng đầu cơ quan, đơn vỊ quyết
định; thứ tự ưu tiên như sau:

a) Người trong thời gian giữ bậc lương có nhiều danh hiệu, thành tích hơn;
b) Người lập thành tích xuất sắc trong kỳ nâng lưcmg trước thời hạn kỳ trước

nhimg chưa được xét chọn do vượt quá chỉ tiêu để xét; trong kỳ này lại lập thành tích
xuât săc ừong thực hiện nhiệm vụ;

c) Người chưa được nâng bậc lương trước ứiời hạn trong quá trình công tác;
d) Người có độ tuổi cao hơn;
đ) Người có thời gian công tác nMều hơn;
e) Người có chức vụ thấp hơn hoặc không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý;
g) Giới tính nữ.
Điều 7. Xét nâng bậc lương trước thòi hạn
1. Hằng năm, sau khi có kết quả đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ, công chức,

viên chức và người lao động; người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ, công
chức, viên chức và người lao động chủ trì, thống nhất với cấp ủy và Ban Chấp hành
công đoàn cùng câp lựa chọn những người đủ điều kiện, đạt được các cấp độ thành
tích theo quy định để xét nâng bậc lương trước tìiời hạn hoặc đề nghị cấp có thẩm
quyên xét nâng bậc lương trước thời hạn.

2. Sau khi có kết quả xét nâng bậc lương ừước thời hạn, cơ quan, đơn vị công
khai danh sách những người được nâng bậc lương trước thời hạn, cụ thể:

a) Trường hợp thuộc thẩm quyền nâng bậc lương trước thời hạn của Chủ tịch ủy
ban nhân dân tỉnh: Các cơ quan, đơn vị có vãn bản đề nghị gửi về Sở Nội vụ trong
Quý I hàng năm để thẩm định báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, trình Chủ tịch ủy ban
nhân dân tinh theo quy định;

b) Trường họp thuộc thẩm quyền nâng bậc lương trước thời hạn của người đứng
đâu cơ quan, đơn vị: Người đứng đâu cơ quan, đơn vị quyêt định nâng bậc lương trước
thời hạn theo quy định.

3. Trường họp có phản ánh, vưóng mắc về danh sách người được nâng bậc lương
trước thời hạn, người đứng đầu cơ quan, đơn vỊ có trách nhiệm kiểm tra, xác minh,
quyết định việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động hoặc trình cấp có thẩm quyền nâng bậc lương trước thời hạn theo quy
định và chịu trách nhiệm về quyết định hoặc việc trình nâng bậc lương trước thời hạn
của mình.
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Điều 8. Trách nhiệm của Thủ trưởng các sỏ*, ban, ngành; Chủ tịch ủy ban
nhân dân huyện, thành phố, ngưòi đứng đầu đon vị sự nghiệp công lập; Chủ tịch
ủỵ ban nhân dân cấp xã

1. Trên cơ sở quy định này, báo cáo cấp ủy và thống nhất với Ban Chấp hành
Công đoàn cùng cấp xây dựng, ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do
lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vỊ, ừong đó phải
quy định rõ tiêu chuẩn, cấp độ về lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ,
thời gian được nâng bậc lương trước thời hạn tương ứng với tòng cấp độ thành tích
khác nhau của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và thứ tự ưu tiên xét nâng
bậc lương trước thời hạn đối với những người có thành tích xuất sắc như nhau để làm
căn cứ xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản
lý. Quy chế phải được công khai trong cơ quan, đơn vị và gửi cơ quan quản lý cấp
ừên trực tiếp để quản lý và kiểm tra ứong quá trình thực hiện.

2. Quyết định hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định theo phân cấp hiện
hành nâng bậc lương trước thời hạn khi lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm
vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong danh sách ừả lương
của cơ quan, đơn vị.

3. Thông báo công khai danh sách những người được nâng bậc lương trước ứiời
hạn ừong cơ quan, đơn vị.

4. Kiểm tra kết quả và giải quyết theo thẩm quyền những vướng mắc trong việc
thực hiện chế độ nâng bậc lương truúc thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức
và người lao động ứiuộc phạm vi quản lý.

5. Hằng năm tổng hợp, báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) kết quả
thực hiện chế độ nâng bậc lương trước thời hạn và danh sách nâng bậc lương trước
thời hạn của cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý để tồng hợp, theo dõi.

6. Định kỳ vào quý IV hằng năm, có vãn bản báo cáo cơ quan quản lý cấp trên
trực tiếp tình hình và những vướng mắc trong việc thực hiện chế độ nâng bậc lương
trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ở cơ quan, đơn
vị; số người thuộc tỷ lệ được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc
và số người dư ra dưới 10 người của cơ quan, đơn vị mình ờ nãm sau liền kề.

7. Tồ chức triển khai Quy định này tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và
người lao động thuộc thẩm quyền quản lý.

Điều 9. Trách nhỉệm của Giám đốc sỏ* Nội vụ
1. Hướng dẫn, kiểm tra, giải quyết theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm

quyền giải quyết những vướng mắc ữong việc thực hiện chế độ nâng bậc lương ừước
thời hạn do lập ứiành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức,
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viên chức, những người làm việc theo chế độ họp đồng lao động trong cơ quan, tồ
chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định
của pháp luật và phân cấp quản lý của ủy ban nhân dân tủứi.

2. Trình Chủ tịch ủy ban dân tỉnh quyết định nâng bậc lương trước thời hạn đối
với cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

3. Hằng năm tổng hợp kết quả việc thực hiện chế độ nâng bậc lương truửc thời
hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động bao cáo Bộ Nội vụ ủy
ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Trưcmg hợp các quy định được viện dẫn ừong Quy định này có bổ sung, sửa đổi
hoặc được thay thế thì áp dụng theo các vãn bản mới ban hành. Trong qua trình tổ
chức thực hiện nếu phát sinh, khó khăn, vướng mắc; các cơ quan, đơn vị gửi văn bản
về ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để được hướng dẫn giải quyết hoặc tổng
hợp, báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù họp./.
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